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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH THCS

NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Thành tích
	Xếp thứ
	Đạt giải
	Môn thi

	1
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thái Hòa
	14"00
	1
	Nhất
	Chạy 100m

	2
	Vũ Thị Huyền
	Nhân Quyền
	14"06
	2
	Nhì
	Chạy 100m

	3
	Bùi Phương Anh
	Vĩnh Tuy
	14"16
	3
	Nhì
	Chạy 100m

	4
	Phạm Thị Hoa
	Hùng Thắng
	14"29
	4
	Ba
	Chạy 100m

	5
	Nguyễn Thị Tư Anh
	Long Xuyên
	14"31
	5
	Ba
	Chạy 100m

	6
	Lê Thị Thu Hà
	Thái Học
	14"44
	6
	Ba
	Chạy 100m

	7
	Lê Thị Hải Yến
	Bình Minh
	14"50
	7
	Ba
	Chạy 100m

	8
	Nhữ Thị Sen
	Bình Xuyên
	14"78
	8
	Ba
	Chạy 100m

	9
	Nguyễn Hương Ly
	Kẻ Sặt
	14"79
	9
	Ba
	Chạy 100m

	10
	Nguyễn Thị Thương
	Thái Dương
	14"84
	10
	Ba
	Chạy 100m

	11
	Lê Thị Kim Oanh
	Thái Hòa
	3'07"12
	1
	Nhất
	Chạy 800m

	12
	Phạm Thị Ngọc
	Thái Học
	3'12"40
	2
	Nhì
	Chạy 800m

	13
	Vũ Thị Thắm
	Tân Hồng
	3'12"50
	3
	Nhì
	Chạy 800m

	14
	Phạm Thị Kế
	Thúc Kháng
	3'13"53
	4
	Ba
	Chạy 800m

	15
	Phạm Thị Tươi
	Bình Xuyên
	3'17"19
	5
	Ba
	Chạy 800m

	16
	Phạm Thị Ninh Chi
	Tân Việt
	3'17"75
	6
	Ba
	Chạy 800m

	17
	Hoàng Thanh Hương
	Bình Minh
	3'19"12
	7
	Ba
	Chạy 800m

	18
	Nguyễn Thị Thái
	Hùng Thắng
	3'21"97
	8
	Ba
	Chạy 800m

	19
	Vũ Thị Mai
	Vĩnh Hồng
	3'24"59
	9
	Ba
	Chạy 800m

	20
	Trần Thị Yến Nhi
	Vũ Hữu
	3'25"28
	10
	Ba
	Chạy 800m

	21
	Vũ Thị Phương
	Thái Học
	1.30
	1
	Nhất
	Nhảy cao

	22
	Phạm Thị Mai Hương
	Hùng Thắng
	1.25
	2
	Nhì
	Nhảy cao

	23
	Phạm Thị Nhung
	Bình Xuyên
	1.25
	3
	Nhì
	Nhảy cao

	24
	Đoàn Thu Thúy
	Tân Việt
	1.25
	4
	Ba
	Nhảy cao

	25
	Nguyễn Thị Hải
	Thái Hòa
	1.20
	5
	Ba
	Nhảy cao

	26
	Trần Khánh Ly
	Hồng Khê
	1.20
	6
	Ba
	Nhảy cao

	27
	Phạm Thị Sao Mai
	Long Xuyên
	1.20
	7
	Ba
	Nhảy cao

	28
	Đỗ Thị Hương
	Cổ Bì
	1.20
	7
	Ba
	Nhảy cao

	29
	Vũ Thị Thu Trang
	Vũ Hữu
	4.27
	1
	Nhất
	Nhảy xa

	30
	Phạm Thị Kim Oanh
	Bình Xuyên
	4.08
	2
	Nhì
	Nhảy xa

	31
	Nguyễn Ngọc Lan
	Vĩnh Tuy
	4.02
	3
	Nhì
	Nhảy xa

	32
	Nhữ Thị Ngọc Huyền
	Thái Hòa
	4.01
	4
	Ba
	Nhảy xa

	33
	Nguyễn Bích Ngọc
	Tráng Liệt
	4.01
	4
	Ba
	Nhảy xa

	34
	Vũ Thị Hoa
	Long Xuyên
	4.01
	4
	Ba
	Nhảy xa

	35
	Phan Thị Yến
	Nhân Quyền
	3.90
	7
	Ba
	Nhảy xa

	36
	Nguyễn Thị Huế
	Thái Dương
	3.89
	8
	Ba
	Nhảy xa

	37
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Hồng Khê
	3.78
	9
	Ba
	Nhảy xa

	38
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Thái Học
	3.71
	10
	Ba
	Nhảy xa

	39
	Lương Thị Trang
	Bình Minh
	40.90
	1
	Nhât
	Ném bóng

	40
	Nhữ Thị Lụa
	Thái Hòa
	40.80
	2
	Nhì
	Ném bóng

	41
	Nhữ Ngọc Ánh
	Thái Học
	37.80
	3
	Nhì
	Ném bóng

	42
	Lê Thị Trà My
	Hồng Khê
	37.50
	4
	Ba
	Ném bóng

	43
	Bùi Thị Hoa
	Nhân Quyền
	37.05
	5
	Ba
	Ném bóng

	44
	Trần Thị Như Quỳnh
	Vĩnh Tuy
	36.20
	6
	Ba
	Ném bóng

	45
	Bùi Thị Phương Thảo
	Vũ Hữu
	35.50
	7
	Ba
	Ném bóng

	46
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Hùng Thắng
	35.20
	8
	Ba
	Ném bóng

	47
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Tráng Liệt
	34.75
	9
	Ba
	Ném bóng

	48
	Lê Văn Anh
	Hùng Thắng
	11"72
	1
	Nhất
	Chạy 100m

	49
	Nguyễn Văn Trường
	Bình Xuyên
	12"00
	2
	Nhì
	Chạy 100m

	50
	Nguyễn Thừa Duy
	Nhân Quyền
	12"15
	3
	Nhì
	Chạy 100m

	51
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Thái Hòa
	12"31
	4
	Ba
	Chạy 100m

	52
	Bùi Quang Nhân
	Thúc Kháng
	12"34
	5
	Ba
	Chạy 100m

	53
	Lê Đại Phát
	Tráng Liệt
	12"37
	6
	Ba
	Chạy 100m

	54
	Phùng Chí Kiên
	Bình Minh
	12"59
	7
	Ba
	Chạy 100m

	55
	Vũ Quốc Khánh
	Tân Hồng
	12"59
	7
	Ba
	Chạy 100m

	56
	Vũ Hoàng Duy
	Vĩnh Hồng
	12"62
	9
	Ba
	Chạy 100m

	57
	Đỗ Mạnh Kiên
	Vũ Hữu
	12"75
	10
	Ba
	Chạy 100m

	58
	Hoàng Thế Anh
	Hưng Thịnh
	12"75
	10
	Ba
	Chạy 100m

	59
	Trần Văn Hải
	Thái Hòa
	2'27"35
	1
	Nhất
	Chạy 800m

	60
	Nguyễn Thừa Duy
	Nhân Quyền
	2'28"66
	2
	Nhì
	Chạy 800m

	61
	Nguyễn Xuân Chỉnh
	Vĩnh Hồng
	2'31"30
	3
	Nhì
	Chạy 800m

	62
	Lê Tuấn Anh
	Bình Xuyên
	2'32"03
	4
	Ba
	Chạy 800m

	63
	Phạm Đăng Vũ Duy
	Hùng Thắng
	2'33"25
	5
	Ba
	Chạy 800m

	64
	Vũ Viết Anh
	Tân Việt
	2'33"72
	6
	Ba
	Chạy 800m

	65
	Nguyễn Văn Thành
	Long Xuyên
	2'35"25
	7
	Ba
	Chạy 800m

	66
	Vũ Đăng Huyến
	Tân Hồng
	2'35"59
	8
	Ba
	Chạy 800m

	67
	Vũ Đình Anh
	Bình Minh
	2'36"38
	9
	Ba
	Chạy 800m

	68
	Vũ Văn Toàn
	Vũ Hữu
	2'42"28
	10
	Ba
	Chạy 800m

	69
	Vũ Đăng Duy
	Tân Hồng
	1.55
	1
	Nhất
	Nhảy cao

	70
	Bùi Thế Điệp
	Nhân Quyền
	1.55
	2
	Nhì
	Nhảy cao

	71
	Vũ Đại Phát
	Hưng Thịnh
	1.55
	2
	Nhì
	Nhảy cao

	72
	Bùi Xuân Thành
	Thái Dương
	1.55
	4
	Ba
	Nhảy cao

	73
	Nguyễn Văn Quý
	Vĩnh Hồng
	1.50
	5
	Ba
	Nhảy cao

	74
	Đỗ Đức Hiệp
	Thái Học
	1.50
	5
	Ba
	Nhảy cao

	75
	Trần Đình Minh
	Tân Việt
	1.45
	7
	Ba
	Nhảy cao

	76
	Vũ Hữu Việt
	Hùng Thắng
	1.45
	7
	Ba
	Nhảy cao

	77
	Nguyễn Hoài Quốc
	Hồng Khê
	1.45
	9
	Ba
	Nhảy cao

	78
	Vũ Công Huy
	Thúc Kháng
	1.45
	10
	Ba
	Nhảy cao

	79
	Vũ Tất Thịnh
	Vĩnh Hồng
	5.51
	1
	Nhất
	Nhảy xa

	80
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Cổ Bì
	5.42
	2
	Nhì
	Nhảy xa

	81
	Vũ Xuân Tân
	Long Xuyên
	5.31
	3
	Nhì
	Nhảy xa

	82
	Vũ Văn Tuấn
	Thái Hòa
	5.26
	4
	Ba
	Nhảy xa

	83
	Vũ Đức Hiếu
	Tân Việt
	4.91
	5
	Ba
	Nhảy xa

	84
	Đào Đức Huy
	Kẻ Sặt
	4.81
	6
	Ba
	Nhảy xa

	85
	Vũ Tuấn Anh
	Vũ Hữu
	4.78
	7
	Ba
	Nhảy xa

	86
	Nguyễn Đình Hoà
	Bình Xuyên
	4.74
	8
	Ba
	Nhảy xa

	87
	Phạm Ngọc Tú
	Tráng Liệt
	4.70
	9
	Ba
	Nhảy xa

	88
	Trần Thiện Hiếu
	Thái Học
	66.30
	1
	Nhất
	Ném bóng

	89
	Vũ Dương Tuấn
	Tân Hồng
	64.90
	2
	Nhì
	Ném bóng

	90
	Lê Đình Quyền
	Hưng Thịnh
	64.30
	3
	Nhì
	Ném bóng

	91
	Phạm Lê Minh Hiếu
	Cổ Bì
	63.10
	4
	Ba
	Ném bóng

	92
	Nguyễn Văn Bắc
	Vĩnh Hồng
	62.30
	5
	Ba
	Ném bóng

	93
	Nguyễn Xuân Hải Đăng
	Vũ Hữu
	62.10
	6
	Ba
	Ném bóng

	94
	Nguyễn Văn Thứa
	Hồng Khê
	60.60
	7
	Ba
	Ném bóng

	95
	Nguyễn Thành Long
	Thái Hòa
	60.25
	8
	Ba
	Ném bóng

	96
	Dương Quốc Lượng
	Tráng Liệt
	59.00
	9
	Ba
	Ném bóng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
TRƯỞNG PHÒNG
                                                                                         (Đã ký)


Trần Minh Thái
